BIỂU MẪU 1

	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	T-LAC-

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế 

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Hướng dẫn Du lịch

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp, đổi, cấp lại thẻ và gửi báo cáo qua mạng về Tổng Cục Du lịch.

+ Trường hợp không đủ điệu kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp biết.
Bước 3: Nhận kết quả

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao v à Du lịch Lai Châu.
 + Công chức trao giấy Thẻ HDV Du lịch, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại  Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở.
 + Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.

 + Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ  ngày lễ, nghỉ).

	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Tại trụ sở cơ quan hành chính

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú   hoặc cơ quan nơi công tác).

- Bản sao công chứng bằng cử nhân và chứng chỉ bồi dưỡng về hướng dẫn du lịch, bằng cử nhận ngoại ngữ hoặc chứng chỉ ngoại ngữ du lịch

- Giấy khám sức khỏe và ảnh 4x6
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ gốc.

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	10  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể  thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): không. 

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	13. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

	14. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02: không 


	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02: (n) không

	15. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai số (n): không


	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02: (n)không

	16. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	17. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	18. 
	
	Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	19. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 1: 

- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: 200.000 đồng/ thẻ


	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1: 

- Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm  2001 và Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí lệ 

- Thông tư số: 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản  lý sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh  du lịchlữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 



	20. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 2(n): không


	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2(n): không 


	21. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	22. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	23. 
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	24. 
	
	Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	25. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
-  Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1: 

- Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của  Chính phủ  Quy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh  lữ hành, chi nhánh,văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng du lịch và xúc tiến du lịch

	26. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 
Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện

	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 2: 
- Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của  Chính phủ  Quy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh  lữ hành, chi nhánh,văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng du lịch và xúc tiến du lịch


	27. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 
-Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có thẻ hướng dẫn viên nội địa;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

-  Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

-  Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên;

Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp:

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IEL5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương đối với ngoại ngữ khác

- Chứng chỉ đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 3: 

- Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của  Chính phủ  Quy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh  lữ hành, chi nhánh,văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng du lịch và xúc tiến du lịch
-Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

	28. 
	
	
	

	29. 
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	30. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005  của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	31. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí.

	33. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	-Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của  Chính phủ  Quy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh  lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng du lịch và xúc tiến du lịch

- Nghị định số: 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí



	35. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	36. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	- Quyết định số: 63/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	37. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	38. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	39. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	40. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	- Thông tư số: 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản  lý sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh  du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

-Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

	41. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	42. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	43. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	44. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	45. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	46. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Nguyễn Ngọc Chiến 
- Địa chỉ cơ quan: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
- Số điện thoại cơ quan: 0231 2217 594
- Địa chỉ email: sovanhoathongtin_laichau@yahoo.com

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


